
HỆ: CĐ, LTCĐ, TC, 9+ HỌC KỲ: II

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

8h30
Dược học cổ 

truyền
1-5 8h30

P.B11 

Trường 

chính

Cô Nhàn 306A-2 403B

Kinh tế dược 6-10 Kinh tế dược 6-10

Cô Xuân 403B Cô Xuân 403B

Chăm sóc 

bệnh ngoại 

khoa

1-4 8h30

Thầy Dũng 402A 403B

8h30
Tin học đại 

cương
1-5 8h00

407A Cô Nhài 501B 404A

Tin học đại 

cương
1-5 9h30

Cô Thương 501B 404A

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

DA01 - K12

Sáng
Thi Dược 

lâm sàng 2

Chiều

Thi Bệnh 

học

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CƠ SỞ MAI DỊCH

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HỌC KỲ II (2019-2020)

     ( Tuần từ 13-07-2020 đến 19-07-2020)

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

ĐDA1- K12 + 

YSĐK

Sáng

Chiều

KTA01 - K12

Sáng

Chiều

Thi Điều 

dưỡng CB1

Thi Kế 

toán tài 

chính 1

Thi Thống kê 

DN

QTKDA01 - K12

Sáng

Chiều

Thi Thống kê 

DN

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

DA01 - K12

Sáng
Thi Dược 

lâm sàng 2

Thi Bệnh 

học

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Khí cụ điện 2-5

Thi Kỹ thuật 

đo lường và 

cảm biến

8h20

Thi LT điều 

khiển tự 

động + Khí 

cụ điện

7h30      

9h30

Thầy Kiên 

(thầy Lê 

Dũng )

402B 406A Cô Sửu MD105

Lý thuyết 

điều khiển 

tự động

6-10 Khí cụ điện 6-10

Thầy Đặng 

Dũng
402B

Thầy Kiên 

(thầy Lê 

Dũng )

402B

Khí cụ điện 

- Trang bị 

điện

1-5
Khí cụ điện - 

Trang bị điện
1-5

Thi 'Vật liệu 

điện- nhiệt 

lạnh + Khí 

cụ điện - 

Trang bị 

điện

7h30      

9h30

Thầy Kiên 

(thầy Lê 

Dũng )

402B

Thầy Kiên 

(thầy Lê 

Dũng )

402B Cô Sửu MD 105

Vật liệu điện- 

nhiệt lạnh
6-10

Cô Thúy 402A

Mạng máy 

tính cơ bản
1-5

Mạng máy 

tính cơ bản
1-5 7h30 7h30 8h00

Thầy Hiển 406A Thầy Hiển 404A 406A 501B 404A

Mạng máy 

tính cơ bản

9h30 - 

11h30

Thi Mạng 

máy tính cơ 

bản

9h30

Thầy Hiển 407A Thầy Hiển 407A

14h00

404A
Thi Chính trị

ĐĐTA01 + 

ĐCNA01 - K12

Sáng

Chiều

SV tự ôn tập Lý thuyết 

điều khiển tự động

ĐLA01 - K12

Sáng

Chiều

Chiều

Sáng

CNTTA01 - K12

Thi Nhập 

môn công 

nghệ PM

Thi Thiết kế 

Web nâng cao

Thi Pháp 

luật đại 

cương

Ôn thi Khí cụ điện

SV tự ôn thi Khí cụ điện - 

Trang bị điện

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

DA01 - K12

Sáng
Thi Dược 

lâm sàng 2

Thi Bệnh 

học

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Mạng máy 

tính cơ bản
1-5

Mạng máy 

tính cơ bản
1-5

Mạng máy 

tính cơ bản
7h30 - 9h30

Thi Thiết kế 

Web nâng cao
10h00

Thi Pháp 

luật đại 

cương

8h00

Thầy Hiển 406A Thầy Hiển 404A Thầy Hiển 407A 501B 404A

Thi Nhập 

môn công 

nghệ PM

9h30

Thi Mạng 

máy tính cơ 

bản

9h30

406A Thầy Hiển 407A

14h00

404A

Hệ thống 

thích nghi 

công trình

1-5
Vật liệu xây 

dựng
1-5

Cấp thoát 

nước
1-5

Thầy Sơn 401A Thầy Quyết 402A Thầy Thiện 402A

14h00

401B

Thực hành 

Hàn cơ bản 

(30 tiết)

1-5

Bảo dưỡng và 

sửa chữa 

động cơ đốt 

trong

1-5

Bảo dưỡng và 

sửa chữa động 

cơ đốt trong

1-5

Thi hết môn 

Thực hành 

Hàn cơ bản 

1-5

Thầy 

Thắng

Xưởng 

TH  

Hàn 

CS1

Thầy Dũng
Phòng thực 

hành 01
Thầy Dũng

Phòng thực 

hành 01
Thầy Thắng

Xưởng TH  

Hàn CS1

CNTTA02 - K12

Sáng

Thi Chính trị

Thi Hệ thống 

thích nghi 

công trình

Chiều

XD&KTA01 - 

K12

Sáng

Chiều

CNOTA01 - K12

Sáng

Chiều

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

DA01 - K12

Sáng
Thi Dược 

lâm sàng 2

Thi Bệnh 

học

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 

động cơ đốt 

trong

6-10

Bảo dưỡng và 

sửa chữa 

động cơ đốt 

trong

6-10

Thực hành 

Hàn cơ bản 

(30 tiết)

6-10

Bảo dưỡng và 

sửa chữa Hệ 

thống nhiên 

liệu động cơ 

phun xăng 

điện tử (EFI)

6-10

Bảo dưỡng và 

sửa chữa Hệ 

thống nhiên 

liệu động cơ 

phun xăng 

điện tử (EFI)

6-10

Thầy Dũng

Phòng 

thực 

hành 01

Thầy Dũng
Phòng thực 

hành 01
Thầy Thắng

Xưởng TH  

Hàn CS1
Thầy Chất P102D CS1 Thầy Chất

P102D 

CS1

Phỏng vấn 

thực tập cơ 

sở lần 1

8h00
Tiếng Anh 

giao tiếp CN
2-5

Thi Tiếng 

Anh GTCN 

nâng cao

8h00

404A Thầy Vương 401A Cô Lan
P.102D - 

CS1

Thi Tiếng 

Anh giao tiếp 

CN 

9h30

Thầy Vương
P.102D - 

CS1

Tiếng Anh 

giao tiếp 

CN

6-9

Thầy 

Vương
401B  

Tự ôn Tiếng Anh giao 

tiếp CN nâng cao

THA01 - K12

Sáng

Chiều

QTKSA01-K12

Sáng

Chiều

CNOTA02 - K12

Sáng

Chiều

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

DA01 - K12

Sáng
Thi Dược 

lâm sàng 2

Thi Bệnh 

học

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Phỏng vấn 

thực tập cơ 

sở lần 1

8h00

Thi Tiếng 

Anh giao tiếp 

CN 

8h00

404A Cô Thắm
P.102D - 

CS1

Tiếng Anh 

giao tiếp 

CN 

6-10

Cô Thắm 404A

Thực hành 

hướng dẫn
1-5

Tiếng Anh 

giao tiếp CN
2-5

TH hướng dẫn 

1
1-5

Thi Tiếng 

Anh GTCN 

nâng cao

8h00

Cô Hiền 

Thanh
MD 105 Thầy Vương 401A

Cô Hiền 

Thanh
404A Cô Lan

P.102D - 

CS1

Thi Tiếng 

Anh giao tiếp 

CN 

9h30

Thầy Vương
P.102D - 

CS1

Tiếng Anh 

giao tiếp 

CN

6-9

Thầy 

Vương
401B  

Dược học cổ 

truyền
1-5

Cô Nhàn 306A-2

Kinh tế dược 6-10 Kinh tế dược 6-10

Cô Xuân 403B Cô Xuân 403B

Tự ôn Tiếng Anh GTCN Tự ôn Tiếng Anh GTCN

AD 01 - K11

Sáng

Chiều

CBMAA01 - K12

Sáng

Chiều

HDDLA01-K12

Sáng

Chiều

Trang 5



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

DA01 - K12

Sáng
Thi Dược 

lâm sàng 2

Thi Bệnh 

học

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Chăm sóc 

bệnh ngoại 

khoa

1-4

Giao tiếp TH 

Điều dưỡng 

B1

2-5
Thi Điều 

dưỡng CB1
8h30

Chăm 

sócngười bệnh 

tâm thần

1-5

Thầy Dũng 402A Cô Thảo 403B 403B Thầy Dũng 401A

13h30

402B

14h30  

402B

Hệ thống 

thông tin 

quản lý

1-5

Hệ thống 

thông tin 

quản lý

1-5
Thanh toán 

quốc tế
1-5 9h30

Cô Tuyết 401B Cô Tuyết 401B Cô Tâm 401B 401B

Thi Thực 

hành ghi sổ kế 

toán

Thi HT 

thông tin 

quản lý

Thi Nghiệp vụ 

thuế và Kế 

toán thuế

AĐD 01 - K11 + 

AYS01 - K11

Sáng

Chiều

AKT 01 - K11

Sáng

Chiều

AQTKD 01 - 

K11 

Sáng

Chiều

Trang 6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

DA01 - K12

Sáng
Thi Dược 

lâm sàng 2

Thi Bệnh 

học

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

TH (PLC, 

khí nén, 

TĐH...) 

TH4

2-5

TH (PLC, khí 

nén, TĐH...) 

TH4

2-5

T. Quốc 

Hùng

Xưởng 

T4A 

CS1

T. Quốc 

Hùng

Xưởng T4A 

CS1

Thiết bị 

lạnh và điều 

hòa không 

khí

6-10

Thiết bị lạnh 

và điều hòa 

không khí

6-10

Thiết bị lạnh 

và điều hòa 

không khí

6-10

Thiết bị lạnh 

và điều hòa 

không khí

6-10

Thiết bị lạnh 

và điều hòa 

không khí

6-10

Thi Thiết 

bị lạnh và 

điều hòa 

không khí

13h00

Thầy Tuấn 

Tú
401A

Thầy Tuấn 

Tú
401A Thầy Tuấn Tú 401A Thầy Tuấn Tú 401A

Thầy Tuấn 

Tú
401A Cô Sửu MD105

TH (PLC, 

khí nén, 

TĐH...) 

TH4

2-5
Điện tử số 

ứng dụng
1-4

TH (PLC, khí 

nén, TĐH...) 

TH4

2-5
Điện tử số ứng 

dụng
1-4

Điện tử số 

ứng dụng
1-4

T. Quốc 

Hùng

Xưởng 

T4A 

CS1

Thầy Viết 

Hùng
306A-1

T. Quốc 

Hùng

Xưởng T4A 

CS1

Thầy Viết 

Hùng
402B

Thầy Viết 

Hùng
401A

Thiết bị 

lạnh và điều 

hòa không 

khí

6-10

Thiết bị lạnh 

và điều hòa 

không khí

6-10

Thiết bị lạnh 

và điều hòa 

không khí

6-10

Thiết bị lạnh 

và điều hòa 

không khí

6-10

Thiết bị lạnh 

và điều hòa 

không khí

6-10

Thi Thiết 

bị lạnh và 

điều hòa 

không khí 

+ Điện tử 

số ứng 

dụng

13h00       

15h00

Thầy Tuấn 

Tú
401A

Thầy Tuấn 

Tú
401A Thầy Tuấn Tú 401A Thầy Tuấn Tú 401A

Thầy Tuấn 

Tú
401A Cô Sửu MD105

Ôn tập tại nhà Thiết 

bị lạnh và điều hòa 

không khí

Ôn tập tại nhà Thiết 

bị lạnh và điều hòa 

không khí

Sáng

Chiều

AĐCN 01 - K11

Sáng

Chiều

AĐĐT 01 K11

Trang 7



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

DA01 - K12

Sáng
Thi Dược 

lâm sàng 2

Thi Bệnh 

học

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Điện tử số 

ứng dụng
1-4

Điện tử số ứng 

dụng
1-4

Điện tử số 

ứng dụng
1-4

Hệ thống 

ĐHKK cục 

bộ

8h00

Thầy Viết 

Hùng
306A-1

Thầy Viết 

Hùng
402B

Thầy Viết 

Hùng
401A Thầy Tú

Xưởng 

TH điện 

lạnh CS1

Thi Điện 

tử số ứng 

dụng

      

15h00

Hệ thống 

ĐHKK cục 

bộ

6-9

Cô Sửu MD105 Thầy Tú

Xưởng 

TH điện 

lạnh CS1

Lập trình 

quản lý
1-5

Lập trình ứng 

dụng Web
1-5

Thi Lập trình 

quản lý
8h00

Thi Kiểm 

thử và chất 

lượng PM

8h00

Lập trình 

ứng dụng 

Web

1-5

Cô Quỳnh 503B Cô Lụa 503B Cô Quỳnh 503B 503B Cô Lụa 503B

Lập trình 

quản lý
6-10

Lập trình ứng 

dụng Web
6-10

Lập trình với 

mobi 
6-10

Lập trình ứng 

dụng Web
6-10

Lập trình với 

mobi 
6-10

Cô Quỳnh 503B Cô Lụa 503B Thầy Nam 503B Cô Lụa 503B Thầy Nam 503B

Hệ thống 

thích nghi 

công trình

1-5
Thiết kế và 

xây dựng cầu
1-5

Thiết kế và 

xây dựng 

đường

1-5

Thiết kế kiến 

trúc nhà dân 

dụng và CN

1-5

Thầy Sơn 401A Thầy Bá Anh 403A Thầy Phóng 403A Thầy Nam 403A

14h00

401B

Thi Hệ thống 

thích nghi 

công trình

AXD&KT 01 - 

K11

Sáng

Chiều

AĐL 01 - K11

Sáng

Chiều

ACNTT 01 - K11

Sáng

Chiều

Trang 8



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

DA01 - K12

Sáng
Thi Dược 

lâm sàng 2

Thi Bệnh 

học

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

1-5

PTH CS1

Giáo dục 

thể chất 1
6-10 6-10

Thi Giáo dục 

thể chất 1
6-10

Thầy Kiên 

Khu thể 

chất VH-

NT

PTH. CS1 Thầy Kiên 
Khu thể chất 

VH-NT

Thực hành 

hướng dẫn 

(Nhóm Vân + 

Thủy)

8h00

Thực hành 

hướng dẫn 

(Nhóm 

Phương + 

Thành)

8h00

Thầy PhươngBảo tàng HCM
Thầy 

Phương

Bảo tàng 

HCM

Giáo dục 

thể chất 1
6-10

Thi Giáo dục 

thể chất 1
6-10

Thầy Kiên 

Khu thể 

chất VH-

NT

Thầy Kiên 
Khu thể chất 

VH-NT

Thi chuyên 

sâu tốt 

nghiệp

Thi chuyên 

sâu tốt 

nghiệp

ACBMA 01 - 

K11

Sáng

Chiều

AHDDL 01 - 

K11

Sáng

Chiều

AQTKS 01 - K11

Sáng

Chiều

Trang 9


